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1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Nguyễn Ngọc Minh ĐH10C11, ĐH10C12 0979044399 nnminh@hunre.edu.vn

2. KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Lê Trần Minh

ĐH7KE5, ĐH7KTTN, ĐH7QTDL2, ĐH8KE4, 

ĐH8QTDL4, ĐH8QTDL5, ĐH8QTKD2, ĐH9QTKD3, 

ĐH9QTKD4, ĐH9QTDL4, ĐH10KE9, ĐH10KE10, 

ĐH10KE12, ĐH10QTKD4, ĐH10QTKD5, ĐH10QTKD7, 

ĐH10QTKS3, ĐH10QTKS4, ĐH10QTDL6, ĐH10QTDL7, 

ĐH10QTDL8, ĐH10MK3, ĐH10MK4, ĐH10MK6, 

ĐH10MK8, ĐH10LQ3, ĐH10LQ4, ĐH10LQ5

0389630799 letranminh02091994@gmail.com

2 Nguyễn Văn Thành

ĐH7KE1, ĐH7KE2, ĐH7KE3, ĐH7KE6, ĐH7QTDL3, 

ĐH7QTDL4, ĐH8KE1, ĐH8KE3, ĐH8KN, ĐH8KTTN, 

ĐH8QTKD1, ĐH9KE1, ĐH9KE2, ĐH9KE3, ĐH9KTTN, 

ĐH9QTKD2, ĐH9QTDL2, ĐH9QTDL3, ĐH10KE1, 

ĐH10KE2, ĐH10KE3, ĐH10KE7, ĐH10KE11, 

ĐH10KTTN, ĐH10QTKD1, ĐH10QTKS1, ĐH10QTKS5, 

ĐH10QTDL1, ĐH10MK1, ĐH10MK5, ĐH10LQ1, 

CH4B.KT, CH5A.KT1, CH5B.KT

0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn

3 Phan Thùy Linh

ĐH8KE2, ĐH8KE5, ĐH8KE6, ĐH8QTDL1, ĐH9KE4, 

ĐH9KE7, ĐH9KE8, ĐH9QTKD5, ĐH9QTDL5, 

ĐH10KE8, ĐH10KE13, ĐH10QTKD3, ĐH10QTKD8, 

ĐH10QTDL4, ĐH10QTDL5, ĐH10QTDL9, 

ĐH10QTDL10, ĐH10MK7

0906860397 ptlinh2009@gmail.com 
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4 Tạ Minh Ngọc

ĐH7KE4, ĐH7KN, ĐH7QTDL1, ĐH8KE7, ĐH8KE8, 

ĐH8QTDL2, ĐH8QTDL3, ĐH8QTDL6, ĐH8QTDL7, 

ĐH9KE5, ĐH9KE6, ĐH9QTKD1, ĐH9QTDL1, 

ĐH9QTDL6, ĐH9QTDL7, ĐH10KE4, ĐH10KE5, 

ĐH10KE6, ĐH10KE14, ĐH10QTKD2, ĐH10QTKD6, 

ĐH10QTKD9, ĐH10QTKD10, ĐH10QTKS2, 

ĐH10QTDL2, ĐH10QTDL3, ĐH10MK2, ĐH10LQ2

0349222999 minhngoc14121793@gmail.com

3. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1 Nguyễn Thanh Hiền ĐH10LA4 0978498861 nthien.hcth@hunre.edu.vn

4. BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1 Đào Thị Thùy Linh ĐH10NA3 0989382808 dttlinh@hunre.edu.vn

5. KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1 Đinh Thị Thanh Huyền ĐH10QĐ5, ĐH10QĐ6 0389149589 dtthuyen.qldd@hunre.edu.vn

6. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 Nguyễn Thị Mai Hương
TLV10M1, ĐLV10M1, ĐHV10TĐ, ĐLV10T1, 

ĐLV10QĐ1, TLV10QĐ, ĐLV10TĐ, TLV10K
0869204118 ntmhuong@hunre.edu.vn
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